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SINGLE SPINDLE SHAPER

MODEL YL 115

30 – 40 mmĐường kính trục 
Spindle diameter

80 mmHành trình làm việc
Stroke travel

10000 rpm Tốc độ trục 
Spindle speeds

920 x 760 mmKích thước bàn 
Table size

140 mmĐường kính ổ chặn với mặt bàn 
Table insert opening diameter

5 HPĐộng cơ làm việc 
Working motor

MÁY TUABI 1 TRỤC

SINGLE SPINDLE SHAPER

MODEL SM 155

1130 x 670 mmKích thước bàn làm việc
Working table size 

120 mmHành trình làm việc
Working stroke

35 mmĐường kính trục chính 
Cutter spindle diameter

10000 rpmTốc độ quay trục chính 
Cutter spindle rotation speed

5.5 HPTổng công suất
Total  power

MÁY TUABI 1 TRỤC
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DOUBLE SPINDLE SHAPER

MODEL YL 225 YL 255

30 mm 30 mmĐường kính trục
Spindle diameter

715 mm 715 mmKhoảng cách giữa hai trục 
Distance between spindle

80 mm 80 mmHành trình làm việc 
Stroke travel

10000 rpm 10000 rpmTốc độ trục 
Spindle speeds

140 mm 140 mmĐường kính ổ chặn với mặt bàn 
Table insert opening diameter

5 HP × 2 5 HP × 2Động cơ làm việc 
Working motor

1010 × 730 mm 1400 × 890 mmKích thước bàn 
Table size

MÁY TUABI 2 TRỤC

DOUBLE SPINDLES SHAPER MACHINE

MODEL SM 225 SM 257

1570 x 690 mm 1800 x 960 mmKích thước bàn làm việc 
Working table size

120 mm 120 mmĐộ dày làm việc
Max. working thickness

5.5 HP x 2 5.5 HP x 2Tổng công suất 
Total power

10000 rpm 10000 rpmTốc độ trục chính
Spindle speed 

Ø 35 mm Ø 35 mmĐường kính trục chính 
Tool holder diameter

MÁY TUABI 2 TRỤC 
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TILTING SPINDLE MOULDER

MÁY TUABI NGHIÊNG TRỤC 

MODEL

1130 x 670 mmKích thước bàn làm việc
Working table size 

120 mmĐộ cao làm việc cao nhất
Max. working thickness

35 mmĐường kính trục chính 
Cutter spindle diameter

8000 rpm Tốc độ quay trục chính 
Cutter spindle rotation speed

100 mmHành trình nâng hạ trục chính
Main spindle lifting height

0 - 45 °C Điều chỉnh góc nghiêng trục cắt
Adjustable angle of cutter spindle 

5.5 KwTổng công suất
Total power

SPINDLE SHAPER WITH SLIDING TABLE

MODEL SM 525S

120 mmChiều cao làm việc lớn nhất
Max. working thickness

10000 vòng/phútTốc độ chuyển động trục chính
Spindle speed

4 KwCông suất lắp đặt
Power

1100 x 700 mmKích thước bàn làm việc
Working table size

400 kgTrọng lượng
Net weight

1650 x 700 x 1100 mmKích thước
Machine size

MÁY TUABI BÀN TRƯỢT 

71

SM 525T



SHAPER ROUTER MACHINE

MÁY ROUTER TRỤC NẰM

MODEL SMBL 60 HR

650 x 580 mmKích thước bàn làm việc 
Working table size 

120 mmĐộ dày làm việc
Working thickness

18000 rpmTốc độ trục chính 
Spindle Speed

3 KwĐộng cơ
Motor

6.3 / 12.7 mmĐường kính giữ dụng cụ 
Tool holder diameter

655 x 850 x 900 mmKích thước máy 
Machine size

HIGH SPEED ROUTER

MODEL YL 650 YL 750

178 mm 210 mmHành trình của bàn máy 
Chuck to table top max

660 mm 760 mmĐộ sâu họng
Throat depth

10.000 / 20.000 rpm 10.000 / 20.000 rpmTốc độ trục dao 
Spindel speeds

3 – 5 HP 3 – 5 HPMô tơ chính 
Working motor

765 x 510 mm 765 x 495 mmKích thước bàn 
Table size

12/16 mm 12/16 mmKích thước chuôi 
Collet size

45 ° 45 °Góc nghiêng của bàn 
Table tilt

1500 x 760 x 1500 mm 1600 x 810 x 1550 mmKích thước máy 
Packing size

MÁY ROUTER TRỤC ĐỨNG 
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SHAPER ROUTER MACHINE

MÁY ROUTER TRỤC ĐỨNG 

MODEL SMBL 750HR

80 mmĐộ dày làm việc lớn nhất
Max. working thickness

200 mmKhoảng cách nâng hạ bàn làm việc
Distance lifting and lowering working table

18000 rpmTốc độ chuyển động trục chính
Spindle speed

6.3 / 12.7 mmĐường kính giữ dụng cụ
Tool holder diameter

0 – 45Điều chỉnh góc nghiêng trục cắt
The tilt angle table

610 x 810 mmKích thước bàn làm việc
Working table size

3 Kw / 4 KwCông suất lắp đặt
Total power

TWIN COPY SHAPER 

MÁY TUABI CHÉP HÌNH 2 TRỤC 

MODEL SMCS 2T

360 mmChiều rộng làm việc lớn nhất 
Max. shaping width

125 mmChiều cao làm việc lớn nhất 
Max. shaping height

250 mmChiều dài làm việc nhỏ nhất 
Min. processing length

35 mmĐường kính trục chính
Spindle diameter

6850 pmTốc độ trục chính
Spindle speed 

4 Kw x2Động cơ trục chính
Spindle motor

1260 x 608mmKích thước bàn làm việc
Table size
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